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Số lượt GV Xếp loại Giỏi Xếp loại Khá Xếp loại

Đạt yêu cầu

Xếp loại Yếu

259 46 187 25 1

Bảng 1: Tổng hợp kết quả toàn trường

KHOA
SỐ GV
ĐƯỢC

KS
ĐTB GIỎI % KHÁ % ĐYC % YẾU %

CƠ KHÍ 19 59.26 3 15.8 14 73.6 1 5.3 1 5.3

CNTT 32 60.52 5 15.6 24 75.0 3 9.4 0 0

CNTP 30 61.04 5 16.7 23 76.6 2 6.7 0 0

ĐIỆN-ĐIỆN
TỬ 12 59.69 1 8.3 8 66.6 3 25 0 0

KT-TC 29 60.77 5 17.2 22 75.9 2 6.9 0 0

KH-CT 13 61.30 3 23.1 8 61.5 2 15.4 0 0

KINH TẾ 30 58.20 3 10.0 20 66.7 7 23.3 0 0

KTGT 11 61.87 3 27.3 6 54.5 2 18.2 0 0

NGOẠI NGỮ 14 60.75 1 7.1 12 85.7 1 7.1 0 0

XÂY DỰNG 12 60.58 1 8.3 10 83.3 1 8.3 0 0

TTGDQP 6 62.35 1 16.7 5 83.3 0 0 0 0

VIỆN
CNSHMT

20 62.11 3 15.0 17 85.0 0 0 0 0

VIỆN NTTS 13 66.69 10 76.9 3 23.1 0 0 0 0

MỜI GIẢNG 8 61.36 2 25.0 6 75.0 0 0 0 0

KIÊN GIANG 10 59.44 0 0 9 90.0 1 10.0 0 0

259 TÔNG 46 17.8 187 72.2 25 9.6 1 0.4

Bảng 2: Tổng hợp kết quả theo khoa
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